
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

thôn Thái Bình , Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

06/02/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH  CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XANH THÁI BÌNH 

0108160129

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Môi giới thương mại; Đại lý kinh doanh thiết bị bưu 
chính viễn thông 

4610

2. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn; Bán buôn đồ uống không 
có cồn 

4633

3. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Bán buôn đồ phụ trợ hàng may mặc như: khăn quàng 
cổ, găng tay, tất, caravat 

4641

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông 
nghiệp, lâm nghiệp; Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán 
buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng; Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy công 
nghiệp.

4659

5. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn nhiên liệu, dầu mỡ nhờn, dầu bôi trơn

4661

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; Bán buôn 
hóa chất như: cồn, axeton; Bán buôn cao su (các sản phẩm từ 
cao su: găng tay bảo hộ bằng cao su) 

4669

7. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG 
XANH THÁI BÌNH 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THAI BINH GREEN ENVIRONMENT 
TECHNOLOGY TRADING COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: THAI BINH LTD, CO

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913.232.872 
Email:

Fax:
Website:
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8. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống, ví dụ 
cung cấp dịch vụ ăn uống cho các cuộc thi đấu thể thao hoặc 
những sự kiện tương tự trong một khoảng thời gian cụ thể. Đồ 
ăn uống thường được chế biến tại địa điểm của đơn vị cung 
cấp cho khách hàng; Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ 
cung cấp suất ăn cho các hãng hàng không, xí nghiệp vận tải 
hành khách đường sắt; Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ 
ăn uống tại các cuộc thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự; 
Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ: căng 
tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở 
nhượng quyền

5629

9. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Nhiên liệu cho ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ 
khác; Bán lẻ dầu mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động cơ ô 
tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác. 

4730

10. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ 
cầm tay khác. 

4752

11. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ôtô

7710

12. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất găng tay

3290

13. Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Chi tiết: Thoát nước và xử lý nước thải

3600

14. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

15. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp 

7020

16. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Bán buôn tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng (chủ yếu 
là thiết bị, phụ tùng, máy móc công nghiệp, nông nghiệp, máy 
móc, thiết bị, linh kiện điện tử, điện lạnh, tin học); Bán buôn 
nguyên nhiên vật liệu phục vụ ngành lâm nghiệp (không bao 
gồm thuốc bảo vệ thực vật)

4690

17. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

18. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ các đồ dùng bảo hộ lao động như quần áo, giày 
dép, găng tay, bít tất. 

4771

19. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

20. Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết: Xử lý nước thải; Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ 
rác thải; tái chế phế liệu

3700
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21. Thu gom rác thải không độc hại 3811

22. Thu gom rác thải độc hại
Chi tiết: Thu gom rác thải độc hại khác

3812

23. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và 
xe có động cơ khác; Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ 
của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); Đại lý phụ tùng và 
các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

4530

24. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1321

25. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
Chi tiết: Xử lý và tiêu huỷ rác thải y tế; Xử lý và tiêu huỷ rác 
thải độc hại khác

3822

26. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900(Chính)

27. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng trạm biến thế điện áp đến 35KV

4290

28. Lắp đặt hệ thống điện 4321

29. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); Hoạt 
động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới xe có động cơ 
khác loại mới và loại đã qua sử dụng. Cụ thể: Ô tô chở khách 
loại trên 12 chỗ ngồi, kể cả loại chuyên dụng như xe cứu 
thương, xe chở tù, xe tang lễ; Ô tô vận tài, kể cả loại chuyên 
dụng như xe bồn, xe đông lạnh; rơ-moóc và bán rơ-moóc; Ô tô 
chuyên dụng: xe bồn, xe cứu hộ, xe cứu hỏa, xe chở rác, xe 
quét đường, xe phun tưới, xe trộn bê tông, xe chiếu chụp X-
quang

4513

30. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn

5510

31. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

32. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

33. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

34. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

35. Đại lý du lịch 7911

36. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công 
nghiệp 

7490

37. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

38. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

39. Tái chế phế liệu
Chi tiết: Tái chế phế liệu kim loại; Tái chế phế liệu phi kim 
loại

3830
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 HOÀNG 
THANH 
NGHỊ 

thôn Thái Bình, Xã 
Mai Lâm, Huyện 
Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

250.000.000 5,000 001066011354

2 NGUYỄN 
TIẾN DŨNG 

tập thể xí nghiệp Vật 
liệu xây dựng, tổ 20, 
Phường Đức Giang, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

4.750.000.000 95,000 001074004353

40. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

41. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); Bán 
buôn xe có động cơ khác, loại mới và loại đã qua sử dụng; Ô tô 
chở khách loại trên 12 chỗ ngồi, kể cả xe chuyên dụng như xe 
bồn, xe đông lạnh, rơ-moóc và bán rơ-moóc; Ô tô chuyên 
dụng: xe chở rác, xe quét đường, xe phun nước, xe trọng bê 
tông; Xe vận chuyển có hoặc không có thiết bị nâng hạ, cặp 
giữ loại dùng trong nhà máy, kho hàng, sân bay, bến cảng, sân 
ga xe lửa. 

4511

42. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001074004353
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: tập thể xí nghiệp Vật liệu xây dựng, tổ 20, Phường 
Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: tập thể xí nghiệp Vật liệu xây dựng, tổ 20, Phường Đức Giang, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TIẾN DŨNG Nam

06/04/1974 Kinh Việt Nam

08/04/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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